
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI AN GIANG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRUNG CẢP KỸ THUẬT - TỎNG HỌP AN GIANG Đỏc lâp - Tư do - Hanh phúc

KÉ HOẠCH ĐÀO TẠO TOÀN KHÓA
NGÀNH, NGHÈ KỸ THUẬT SỬA CHỮA, LẮP RÁP MÁY TÍNH; LÓP: TMT24B2; NIÊN KHÓA: 2024 - 2026

TT Mã MH/MĐ Tên môn học/mô đun Số
TC

Thời gian học tập (giờ) Học kỳ Địa điểm 
thực hiện Giáo viên giảng dạy Ghi chú

TS LT TH/BT Thi/Kl
HỌ<: k ỳ  1

1 MH02231 Tin học 2 45 15 29 1

2 MH02072 Giáo dục chính trị 2 30 15 13 2
3 MH01185 Pháp luật 1 15 9 5 1
4 MH02107 Kỹ năng mềm 2 30 28 2

MH02228 Tiếng Anh chuyên ngành 2 30 28 2
5 MĐ03233 Tin học văn phòng 3 75 15 56 4

6 MH02006 An toàn vệ sinh công nghiệp 2 30 28 2

7 MH02108 Kỹ thuật đo lường 2 45 15 28 2

8 MH02104 Kiến trúc máy tính 2 30 28 2

Tổng cộng: 18 330 181 131 18

HK1
(Tháng 

9/2024 - 
01/2025)

Trường Trung 
cấp Kỹ thuật - 
Tổng họp An 

Giang (cơ sở 1)

Cao Hồng Ngoan

Phạm Thị Lan Nhi
Phạm Thị Lan Nhi
Trương Quốc Bình
Trịnh Bửu Uyển
Phạm Thanh Cường

Phí Văn Thêm

Hồ Hoài Đức

Nguyễn Công Minh Duy

HỌC KỲ 2

9 MH04226 Tiếng anh 4 90 30 56 4 HK2 
(Tháng 

02/2025 - 
6/2025)

Trường Trung 
cấp Kỹ thuật - 
Tong hop An 

Giang (cơ sở 1)

Trịnh Bửu Uyển

11 MĐ05064 Điện tử căn bản 5 135 15 144 6 Cao Thị Yến

12 MĐ05129 Lắp ráp và cài đặt máy tính 5 135 15 114 6 Nguyễn Công Minh Duy

Tổng cộng: 14 360 60 314 16
Nghỉ tết nguyên đán từ 20/01/2025 đến 02/02/2025

Nghỉ hè tháng 7, 8/2025



HỌC KỲ 3
13 MH02073 Giáo dục Quốc phòng-An ninh 2 45 21 21 3

HK3 
(Tháng 

9/2025 - 
01/2026)

Trường Trung 
cấp Kỹ thuật - 
Tổng hơp An 

Giang (cơ sở 1)

Trần Thanh Sang
14 MH01074 Giáo dục thể chất 1 30 4 24 2 Trương Đức Toàn
15 MĐ03299 Vẽ đồ họa 2D 3 75 15 56 4 Nguyễn Công Minh Duy
16 MĐ04220 Sửa chữa bộ nguồn 4 105 15 86 4 Huỳnh Nhật Duy
17 MĐ03221 Sửa chữa máy in 3 75 15 56 4 Nguyễn Thanh Nhiều

Tổng cộng: 13 330 70 243 17
HỌC KỲ 4

18 MĐ05223
Sửa chữa máy tính bàn và 
laptop căn bản

5 135 15 114 6
HK4 

(Tháng 
02/2026 - 
6/2026)

Trường Trung 
cấp Kỹ thuật - 
Tổng hợp An 

Giang (cơ sở 1)

Phạm Thanh Cường

19 MĐ05238
Thiết kế và kỹ thuật thi công 
mạng

5 135 15 114 6 Huỳnh Nhật Duy

20 MĐ03241 Thiết kế, thi công lắp đặt 
camera an ninh

3 75 15 56 4 Phạm Thanh Cường

21 MĐ03282 Thực tập tốt nghiệp 3 135 0 132 3 <s

Tổng cộng: 16 480 45 416 19
Nghỉ tết nguyên đán từ 09/02/2026 đến 22/02/2026 P AP\

Nghỉ hè tháng 7/2026 )'ngHƠP/
THI TÓT NGHIẼP 'm Ả

22 MH00155 Lý thuyết chuyên môn 0 0 0 0 0
Tháng
8/2026

Trường Trung 
cấp Kỹ thuật - 
Tổng hợp An 

Giang (cơ sở 1)23 MH00254 Thực hành 0 0 0 0 0


